
Tuổi Kiểm tra  
thể chất 

Kiểm tra 
nha khoa  

Kiểm tra 
thị lực 

Kiểm tra 
thính lực 

Tiêm ngừa Xét nghiệm 
tiểu đường 

(loai 2) 

Khám sàng 
lọc ung thư 

ruột 

Khám sàng lọc 
ung thư da 

19-29 Hằng năm 
Mỗi 6 tháng tới 

1 năm 
2 năm 1 lần 10 năm 1 lần 

Cảm cúm, Uốn ván- Bạch 
hầu-Ho gà (tiêm nhắc lại 

sau mỗi 10 năm), Ung thư 
cổ tử cung 

Mỗi 5 năm  
Kiểm tra da toàn 
diện mỗi 3 năm 

30-39 Hằng năm 
Mỗi 6 tháng tới 

1 năm 
2 năm 1 lần 10 năm 1 lần 

Cúm, Uốn ván- Bạch hầu-
Ho gà (tiêm mũi tăng 

cườnng sau mỗi 10 năm)  
Mỗi 5 năm  

Kiểm tra da toàn 
diện mỗi 3 năm 

40-49 Hằng năm 
Mỗi 6 tháng tới 

1 năm 
2 năm 1 lần 10 năm 1 lần 

Cảm cúm, Uốn ván- Bạch 
hầu-Ho gà (tiêm nhắc lại 

sau mỗi 10 năm) 

Mỗi 5 năm, từ 45 
tuổi trở đi thì mỗi 

3 năm 
 

Kiểm tra da toàn 
diện mỗi năm 

50-59 Hằng năm 
Mỗi 6 tháng tới 

1 năm 
2 năm 1 lần Mỗi 3 năm 

Cúm, Uốn ván- Bạch hầu-
Ho gà (tiêm nhắc lại sau 

mỗi 10 năm)  
Mỗi 3 năm 

Nội soi ruột già 
vào năm 50 tuổi, 
sau đó cách 10 

năm 1 lần 

Kiểm tra da toàn 
diện mỗi năm 

60-69 Hằng năm 
Mỗi 6 tháng tới 

1 năm 
Hằng năm Mỗi 3 năm 

Cảm cúm, Uốn ván- Bạch 
hầu-Ho gà (tiêm nhắc lại 

sau mỗi 10 năm), Bệnh giời 
leo, Viêm phổi, Vắc xin phế 
cầu ( trên 64 tuổi, mỗi năm 

tiêm 1 liều)  

Mỗi 3 năm 
Nội soi ruột già 

mỗi 10 năm 
Kiểm tra da toàn 

diện mỗi năm 

70-79 Hằng năm 
Mỗi 6 tháng tới 

1 năm 
Hằng năm Mỗi 3 năm 

Cảm cúm, Uốn ván- Bạch 
hầu-Ho gà (tiêm nhắc lại 

sau mỗi 10 năm)  
Mỗi 3 năm 

Nội soi ruột già 
mỗi 10 năm (cho 
tới năm 75 tuổi) 

Kiểm tra da toàn 
diện mỗi năm 

80+ Hằng năm 
Mỗi 6 tháng tới 

1 năm 
Hằng năm Mỗi 3 năm 

Cảm cúm, Uốn ván- Bạch 
hầu-Ho gà (tiêm nhắc lại 

sau mỗi 10 năm) 
Mỗi 3 năm  

Kiểm tra da toàn 
diện mỗi năm 

Kiểm tra y tế từ 19 đến 80 tuổi 


